
80

Giáo trình các chất điều hoà sinh trưởng thực vật: /  Nguyễn Như Khanh(Chủ 

biên),PGS.TS. Nguyễn Văn Đính TS.. - H. : Giáo dục, 2011 - 383 Tr. ; 14.5 x 

20.5 cm, Phân loại: 631.89 NGK 2011, Tài liệu tham khảo

81

Sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học trong Nông nghiệp /  Lương Đức Phẩm. - 

H. : Giáo dục Việt Nam 2011 - 279 Tr. ; 19 x 27 cm, Phân loại: 631.8 LUP 2011, 

Tài liệu tham khảo

82

The Molecular and Physiological Basis of Nutrient Use Efficiency in Crops. /  

Malcolm J. Hawkesford, Peter Barraclough: Edited by. - New York: Wiley-

Blackwell.. 2011 - 499 Tr. ; 25cm, Phân loại: 631.8 MOL 2011, Tài liệu tham 

khảo

83
Soil and Environmental Chemistry /  William F. Bleam Edited by. - New York : 

Elsevier, 2012 - 478 Tr. ; 23 cm, Phân loại: 631.8 BLE 2012, Tài liệu tham khảo

84

Hội thảo quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng phân bón tại Việt 

Nam = National workshop on improving the efficiency of management and use 

of fertilizers in Vietnam . - Tp HCM. : Nông nghiệp, 2013 - 628 Tr. ; 16 x 24 cm, 

Phân loại: 631.8 HOI 2013, Tài liệu tham khảo

85

Kỹ thuật chăm sóc đất và phân bón giống cây /  Phương Chi, biên soạn. - H. : 

Hồng Đức, 2013 - 143 Tr. ; 13 x 20.5 cm, Phân loại: 631.8 PHC 2013, Tài liệu 

tham khảo

86

Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng phân bón /  Nguyễn Như Hà, chủ biên, 

Nguyễn Văn Bộ.. - H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013. - 154 Tr. ; 19 x 26,5 cm., 

Phân loại: 631.810711 NGH 2013, Giáo trình

87

Giáo trình cơ sở khoa học của sử dụng phân bón /  Nguyễn Như Hà, chủ biên, 

Nguyễn Văn Bộ.. - H. : Đại học Nông Nghiệp, 2013. - 154 Tr. ; 19 x 26,5 cm., 

Phân loại: 631.810 711 NGH 2013, Giáo trình

88
Hội thảo quốc gia sử dụng hiệu quả phân bón văn điển ở Việt Nam  . - H.. : Nông 

nghiệp, 2015 - 394 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 631.8 HOI 2015, Tài liệu tham khảo

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ PHÂN BÓN DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

(GIAI ĐOẠN XUẤT BẢN TỪ  NĂM 2011-2023)



89

Handbook of Plant Nutrition /  Allen V. Barker, David J. Pilbeam. - New York. ; 

CRC Press, 2015 - 743 p. ; 25 cm, Phân loại: 631.8 BAA 2015, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: Presents extensive coverage of 20 essential macronutrients, 

micronutrients, and beneficial elements involved in plant nutrition. Demonstrates 

deficiency and toxicity effects via color pictures in the book. Discusses value of 

soil tests for assessing nutritional status. Includes detailed tables giving 

concentrations of essential and beneficial elements in plants at deficient, 

sufficient, and toxic level. Covers how to use the genetics of nutrient acquisition 

and uptake to inform plant breeding programs

90

Mineral Nutrition of Higher Plant /  Petra Marshner. - Amsterdam, Boston : 

Academic Press, 2012 - 651 p. ; 29 cm., Phân loại: 631.8 MAR 2012, Tài liệu 

tham khảo

91

Soil fertility and fertilizers: An introduction to nutrient management / John L. 

Havlin, Samuel L. Tisdale, Werner L. Nelson, James D. Beaton. - New York. ; 

Pearson, 2013 - 516 p. ; 28 cm, Phân loại: 631.813 SOI 2013, Tài liệu tham khảo

Tóm tắt: An Introduction to Nutrient Management, provides a thorough 

understanding of the biological, chemical, and physical properties affecting soil 

fertility and plant nutrition. Covering all aspects of nutrient management for 

profitable crop production, the text pays particular attention to minimizing the 

environmental impact of soil and fertilizer management. The eighth edition of 

this proven text has been substantially revised to reflect rapidly advancing 

knowledge and technologies in both plant nutrition and nutrient management.

92

Giáo trình Phân tích phân bón, cây trồng /  Nguyễn Thu Hà (ch.b.), Nguyễn Thị 

Lan Anh... [và các tác giả khác].. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2019. - 281 Tr. ; 

19 x 27 cm., Phân loại: 631.80711 GIA 2019, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày về lấy mẫu, xử lý, bảo quản và tro hoá mẫu phân bón, cây 

trồng; phân tích phân bón; phân tích cây trồng; xử lý kết quả phân tích



93

Quản lý độ phì nhiêu đất và hiệu quả sử dụng phân bón ở đồng bằng sông Cửu 

Long /  B.s.: Võ Thị Gương, Nguyễn Mỹ Hoa, Châu Minh Khôi.... - Cần Thơ : 

Đại học Cần Thơ, 2016. - 264 Tr. : 24 cm., Phân loại: 631.8 QUA 2016, Tài liệu 

tham khảo

Tóm tắt: Trình bày về đặc tính hoá lý và phì nhiêu đất các nhóm đất chính, quản 

lý chất dinh dưỡng trong canh tác cây trồng ở đồng bằng sông Cửu Long. 

Khuyến cáo bón phân và hiệu quả phân vô cơ trong canh tác cây trồng. Hiệu quả 

sử dụng phân hữu cơ trong cải thiện đặc tính và năng suất cây trồng ở đồng bằng 

sông Cửu Long. Cải thiện một số đặc tính và xây dựng mô hình canh tác hiệu 

quả trên đất nhiễm mặn và nhiễm phèn

94

Giáo trình phân tich đất, nước /  Nguyễn Hữu Thành (ch.b.), Cao Việt Hà.. - H. : 

Học viện Nông nghiệp, 2020. - 280 Tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 631.80711 NGT 

2020, Giáo trình

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản của phân tích trong phòng thí nghiệm; 

Phân tích đất, nước; Xử lý kết quả phân tích

95

Soil fertility and fertilizers : An introduction to nutrient management / John L. 

Havlin, Samuel L. Tisdale, Werner L. Nelson, James D. Beaton.. - Boston : 

Pearson, 2014. - vii, 516 p. ; 28 cm., Phân loại: 631.813 SOI 2014, Tài liệu tham 

khảo

Tóm tắt: An Introduction to Nutrient Management, provides a thorough 

understanding of the biological, chemical, and physical properties affecting soil 

fertility and plant nutrition. Covering all aspects of nutrient management for 

profitable crop production, the text pays particular attention to minimizing the 

environmental impact of soil and fertilizer management. The eighth edition of 

this proven text has been substantially revised to reflect rapidly advancing 

knowledge and technologies in both plant nutrition and nutrient management.


